UBND TỈNH KON TUM                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ:..................................                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày      tháng  7 năm 2011

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH CỦA CƠ QUAN:

- Tổng số TTHC đã công bố (kể cả các TTHC có bổ sung)(
): ...........................................................................

	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
(đề nghị ghi chính xác tên TTHC theo văn bản quy định)
	Thuộc lĩnh vực
(Ghi chi tiết)
	Ghi chú

	I. Các thủ tục hành chính giữ nguyên(
):

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục.....
	
	

	II. Các thủ tục hành chính đang thực hiện nhưng chưa được công bố(
): 

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	III. Các thủ tục hành chính mới ban hành chưa được công bố(
):

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	IV. Các thủ tục hành chính đã có sửa đổi, bổ sung(
):

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	V. Các thủ tục hành chính đã bị thay thế(
):

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	VI. Những Thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ/hủy bỏ(
):
	
	

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	


B. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN:

- Tổng số TTHC đã công bố (kể cả các TTHC có bổ sung)(
): ...........................................................................

	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
(đề nghị ghi chính xác tên TTHC theo văn bản quy định và thực hiện thống kê như các mục của phần A.)
	Thuộc lĩnh vực
(Ghi chi tiết)
	Ghi chú

	I. Các thủ tục hành chính giữ nguyên:

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục.....
	
	

	II. Các thủ tục hành chính đang thực hiện nhưng chưa được công bố: 

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	III. Các thủ tục hành chính mới ban hành chưa được công bố:

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	IV. Các thủ tục hành chính đã có sửa đổi, bổ sung:

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	V. Các thủ tục hành chính đã bị thay thế:

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	VI. Những Thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ/hủy bỏ:
	
	

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	


C. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ:

- Tổng số TTHC đã công bố (kể cả các TTHC có bổ sung)(
): ...........................................................................

	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
(đề nghị ghi chính xác tên TTHC theo văn bản quy định và thực hiện thống kê như các mục của phần B.)
	Thuộc lĩnh vực
(Ghi chi tiết)
	Ghi chú

	I. Các thủ tục hành chính giữ nguyên:

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục.....
	
	

	II. Các thủ tục hành chính đang thực hiện nhưng chưa được công bố: 

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	III. Các thủ tục hành chính mới ban hành chưa được công bố:

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	IV. Các thủ tục hành chính đã có sửa đổi, bổ sung:

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	V. Các thủ tục hành chính đã bị thay thế:

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	

	VI. Những Thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ/hủy bỏ:
	
	

	1
	Thủ tục.....
	
	

	2
	Thủ tục......
	
	


NGƯỜI TỔNG HỢP                                                                                                                             THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Phụ lục 1








(�) Sau giai đoạn 1 của Đề án 30, có một số ngành có công bố bổ sung TTHC.


(�) Là những  TTHC đã được công bố trong Bộ TTHC, đến nay không có sửa đổi, bổ sung và vẫn đang thực hiện.


(�) Là những TTHC trước đây đang thực hiện tại cơ quan nhưng chưa được công bố trong Bộ TTHC.


(�) Là những TTHC mới được ban hành từ kết thúc giai đoạn 1 của Đề án 30 đến nay và chưa được công bố bổ sung.


(�) Là những TTHC đã được công bố trong Bộ TTHC  nhưng đến nay đã có văn bản của Trung ương hoặc địa phương sửa đổi, bổ sung một yếu tố hoặc toàn bộ (kể cả mẫu đơn, tờ khai).


(�) Là những TTHC đã bị thay thế bởi một TTHC mới ban hành. Tên TTHC mới sẽ được ghi bên cột "Ghi chú" của biểu trên.


(�) Là những TTHC đã bị hủy bỏ, hủy bỏ (đối với những TTHC bị bãi bỏ/ hủy bỏ 1 phần thì được thống kê trong mục "IV sửa đổi, bổ sung".


(�) Chỉ tiến hành thống kê các TTHC thuộc phạm vi lĩnh vực do ngành quản lý (Bộ TTHC cấp huyện được công bố tại các Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 và 1227/QĐ-UBND ngày 09/10/2009 của UBND tỉnh Kon Tum).


(�) Chỉ tiến hành thống kê các TTHC thuộc phạm vi lĩnh vực do ngành quản lý (Bộ TTHC cấp xã được công bố tại Quyết định số 816/QĐ-UBND, ngày 22/7/2009� của UBND tỉnh Kon Tum).
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